TRƯỜNG THCS PHÚ THỊ                                   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - CÔNG NGHỆ 7
              







     Năm học: 2018-2019
                                                                                        

       Thời gian: 45 phút 

ĐỀ I
I./ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

  Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời  đúng nhất :


Câu 1. Đất kiềm có độ pH là bao nhiêu? 

    
 A. Độ pH > 7,5.            
                        B. Độ pH < 7,5.



 C. Độ pH = 6,6 - 7,5.
                                   D. Độ pH < 6,5.


Câu 2. Đất nào vê được thành thỏi nhưng khi uốn bị đứt đoạn? 



  A. Đất cát

                         B. Đất thịt trung bình.




  C. Đất thịt nhẹ
                         D. Đất sét.


Câu 3.Phân nào sau đây dùng để bón lót?



A. Phân hữu cơ , phân lân.

       B. Phân kali, đạm .



C. Phân hữu cơ, phân đạm.
                  D. Phân lân,  đạm.

Câu 4. Loại đất nào sau đây cần phải cải tạo ?



  A. Đất phù sa, đất mặn.

             B. Đất mặn, đất phù sa sông Hồng



  C. Đất phèn,  đất bạc màu.
                        D. Đất phèn, đất phù sa.


Câu 5..Căn cứ vào hình thức bón phân, có mấy cách bón phân?



 A. 2 cách: bón vải, bón theo hàng, theo hốc.



 B. 4 cách: bón vải, bón theo hàng, theo hốc, phun trên lá.



 C. 3 cách: bón theo hàng, phun trên lá, theo hốc.



 D. 1 cách: bón theo hàng.


Câu 6. Điền các từ thích hợp vào chỗ trống:


   - Sử dụng phân (1)......................... hoặc phân lân để bón lót theo qui trình sau:



+   Rải phân lên mặt ruộng hay (2) .....................................................................



+  Cày, bừa hay lấp đất để vùi phân xuống dưới

II./ TỰ LUẬN ( 7 điểm )
Câu 1 (2,5 điểm). Em hãy nêu tác dụng của phân bón? Khi bón phân cần chú ý điều gì? 
Câu 2. (3,5 điểm). Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hai ? Nêu ưu khuyết điểm  của biện pháp dùng thuốc hóa học ?
Câu 3 (1 điểm). Vào dịp tết vừa rồi, Nam sang nhà Bình chơi, Nam thấy nhà bạn có một cây     mai vàng trổ hoa rất lạ. Trên cây mai vừa có hoa 12 cánh, lại có cành có cả hoa 120 cánh.Vậy theo em để có cây mai lạ như vậy bố bạn Bình đã dùng phương pháp gi? Phương pháp đó tiến  hành như thế nảo?  
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ĐỀ II
I./ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
  Câu 6. Biến thái hoàn toàn của côn trùng bao gồm các giai đoạn theo trình tự nào?


  A. Trứng(sâu non(nhộng(sâu trưởng thành.



  B. Nhộng(sâu non(trứng(sâu trưởng thành.



  C. Sâu trưởng thành(nhộng(sâu non.



  D. Sâu non(nhộng(sâu trưởng thành.

 Câu 7. Ở miền Bắc ngoài 3 vụ gieo trồng chính còn có thêm vụ:
           A. Vụ Hè.
       B. Vụ Xuân.
 C. Vụ Đông.
   D. Vụ Thu. 
Câu 8. Dùng phân đạm  quá nhiều dẫn đến:



  A. Tăng năng suất nông sản

     B. Giảm năng suất, chất lượng nông sản.



  C.  Tăng chất lượng nông sản.                       D. Tăng chất lượng, giảm năng suất nông sản.

Câu11. Đất nào là đất trung tính:

  A. pH  <  6.5.




            B.  pH > 6.5


  C. pH  > 7.5




                        D.  pH = 6.6 – 7.5

Câu12. Nhóm phân nào sau đây thuộc nhóm phân Hóa học:

  A. Đạm, kali, vôi



B. Phân xanh, phân chuồng
  C. Phân NPK, phân kali, URê

D. Phân chuồng, kali 

 Câu 13.Em hãy đánh Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô   (
            A. Yếu tố quyết định đến thời vụ cây trồng là khí hậu (

 B. Nước ta có 3 vụ gieo trồng trong năm (
II./ TỰ LUẬN ( 7 điểm )
Câu 1.(2,5 điểm):   Có mấy phương pháp phòng trừ sâu, bệnh hại? Phương pháp nào mang lại hiệu   quả cao mà không gây ô nhiễm môi trường ? Nêu ưu, nhược điểm của phương pháp đó ?.  
Câu 2. (3,5 điểm):Vì sao phải sử dụng đất hợp lý ?Hãy nêu những biện pháp cải tạo và bảo vệ đất ?   
Câu 3. (1 điểm):: Nghỉ hè về quê chơi với ông bà, An thấy chú Bảo rắc vôi bột cho vào đất. Chú nói là để cải tạo đất tốt hơn? Theo em vôi có tác dụng đối với đất như thế nào mà người ta thường rắc vôi bột vào đất?
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I  
Môn: CÔNG NGHỆ  7
ĐỀ I
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	I.Phần TN(3đ)
1

2

3

4

5

9

II.Tự luận

     (7đ)

1. (2,5đ)

2. (3,5đ)
3. (1đ)

Tổng:
	A.............................................................................................................
B.............................................................................................................
A.............................................................................................................
C.............................................................................................................
B.............................................................................................................
(1) Hữu cơ; (2) theo hàng, theo hốc cây. (Mỗi ý đúng 0,25đ)...............
 -   Phân bón có tác dụng làm tăng độ phì nhiêu của đất, làm tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản.

  -    Chú ý: khi bón phân phải đúng liều lượng, đúng chủng loại , phù hợp với từng thời kì, từng loại cây. Nếu bón quá liều lượng, sai chủng loại, không cân đối giữa các loại phân thì năng suất cây trồng và chất lượng nông sản sẽ giảm
 a,Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại :

1 Biện pháp canh tác và sử dụng giống cây trồng…………………….
2. Biện pháp thủ công…………………………………………………
3. Biện pháp hóa học………………………………………………….
4. Biện pháp Sinh học…………………………………………………
5. Biện pháp kiểm dịch thực vật………………………………………
B, Ưu khuyết điểm biện pháp hóa học :

* Ưu điểm : Nhanh chóng triệt để, hiệu quả cao……………………..
* Khuyết : Ảnh hưởng môi trường, gây độc cho người vả vật nuôi. Gây ngộ độc cho môt số động vật và côn trung có lợi. Cây độc cho cây trồng………………………………………………………………………
-  Phương pháp ghép cây.......................................................................
 - Ghép cây  là lấy mắt của cây này ghép vào cây kia của cùng một họ. Sau một thời gian, từ mắt ghép đó sẽ mọc chồi, phát triển thành cây mới ........................................................................................................
 ..............................................................................................................
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

1đ

1,5đ

0,5đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

10đ.


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I  
Môn: CÔNG NGHỆ  7
ĐỀ II

	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	I.Phần TN

(3đ)
1
2
3
4
5
6
II.Tự luận

   (7đ)
1. (2,5đ)

2. (3,5đ)
3. (1đ)

TỔNG:

	A...........................................................................................................
C...........................................................................................................
B...........................................................................................................
D...........................................................................................................
C...........................................................................................................
A: Đ. B:S (Mỗi ý đúng 0,25đ).............................................................
 -   Có 5 phương pháp phòng trừ sâu, bệnh hại. ..................................
 -  Phương pháp sinh học mang lại hiệu quả cao mà không gây ô nhiễm môi trường.................................................................................
 - Ưu điểm: Hiệu quả bềnh vững lâu dài, không gây ô nhiễm môi trường...................................................................................................
 - Nhược điểm: số lượng thiên địch phải nhiều , tốn chi phí................
 -Dân số nước ta càng ngày càng tăng, nhu cầu lương thực cũng tăng theo. Đất trông có xu hướng giảm mạnh do sói mòn, nhiễm mặn, bạc màu ; một số đất trồng bị sử dụng xây cất nhà ở và công trình. Vì vậy phải sử dụng đất hợp lý ; vừa sử dụng vừa cải tạo…………………...
Các biện pháp cải tạo đất :

- Cày sâu bừa kỹ bón phân hữu cơ……………………………………
- Làm ruộng bậc thang, trồng cây nông nghiệp xen cây phân xanh…..
- Bón vôi, …………………………………………………………….
- Ngâm nước liên tục tháo nước thường xuyên………………………
- Vôi cung cấp oxi cho đất làm tăng khả năng phát triển của bộ rể, hạ phèn khủ chua cho đất..........................................................................
  - Khủ trùng ức chế sự phát triển của mầm bệnh, giúp chất hữu cơ phân hủy nhanh hơn, là giảm ngộ độc hữu cơ trong đất.....................
.............................................................................................................
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,75đ
0,75đ
1,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ

10đ
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I./ TRẮC NGHIỆM: 
  Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời  đúng nhất :


Câu 1. Đất kiềm có độ pH là bao nhiêu? 

    
 A. Độ pH > 7,5.            
                        B. Độ pH < 7,5.



 C. Độ pH = 6,6 - 7,5.
                                   D. Độ pH < 6,5.


Câu 2. Đất nào vê được thành thỏi nhưng khi uốn bị đứt đoạn? 



  A. Đất cát

                         B. Đất thịt trung bình.




  C. Đất thịt nhẹ
                         D. Đất sét.


Câu 3.Phân nào sau đây dùng để bón lót?



A. Phân hữu cơ , phân lân.

       B. Phân kali, đạm .



C. Phân hữu cơ, phân đạm.
                  D. Phân lân,  đạm.

Câu 4. Loại đất nào sau đây cần phải cải tạo ?



  A. Đất phù sa, đất mặn.

             B. Đất mặn, đất phù sa sông Hồng



  C. Đất phèn,  đất bạc màu.
                        D. Đất phèn, đất phù sa.


Câu 5..Căn cứ vào hình thức bón phân, có mấy cách bón phân?



 A. 2 cách: bón vải, bón theo hàng, theo hốc.



 B. 4 cách: bón vải, bón theo hàng, theo hốc, phun trên lá.



 C. 3 cách: bón theo hàng, phun trên lá, theo hốc.



 D. 1 cách: bón theo hàng.

  Câu 6. Biến thái hoàn toàn của côn trùng bao gồm các giai đoạn theo trình tự nào?


  A. Trứng(sâu non(nhộng(sâu trưởng thành.



  B. Nhộng(sâu non(trứng(sâu trưởng thành.



  C. Sâu trưởng thành(nhộng(sâu non.



  D. Sâu non(nhộng(sâu trưởng thành.

  Câu 7. Ở miền Bắc ngoài 3 vụ gieo trồng chính còn có thêm vụ:
           A. Vụ Hè.
       B. Vụ Xuân.
 C. Vụ Đông.
   D. Vụ Thu. 

Câu 8. Dùng phân đạm  quá nhiều dẫn đến:



  A. Tăng năng suất nông sản

     B. Giảm năng suất, chất lượng nông sản.



  C.  Tăng chất lượng nông sản.                       D. Tăng chất lượng, giảm năng suất nông sản.


Câu 9. Điền các từ thích hợp vào chỗ trống:


   - Sử dụng phân (1)......................... hoặc phân lân để bón lót theo qui trình sau:



+   Rải phân lên mặt ruộng hay (2) .....................................................................



+  Cày, bừa hay lấp đất để vùi phân xuống dưới

  Câu 10.)Em hãy đánh số thứ tự đúng của qui trình lên luống vào ô (.


 ( A. Xác định kích thước luống.

            ( B. Xác định, hướng luống.

          ( C . Đánh rãnh kéo đất tạo luống.                       ( D. Làm phẳng mặt luống.

  Câu11. Đất nào là đất trung tính:

  A. pH  <  6.5.




            B.  pH > 6.5


  C. pH  > 7.5




                        D.  pH = 6.6 – 7.5

Câu12. Nhóm phân nào sau đây thuộc nhóm phân Hóa học:

  A. Đạm, kali, vôi



B. Phân xanh, phân chuồng
  C. Phân NPK, phân kali, URê

D. Phân chuồng, kali 

 Câu 13.Em hãy đánh Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô  (
                  A. Yếu tố quyết định đến thời vụ cây trồng là khí hậu

       B. Nước ta có 3 vụ gieo trồng trong năm

II./ TỰ LUẬN 


Câu: Em hãy nêu tác dụng của phân bón? Khi bón phân cần chú ý điều gì? 
Câu 2. Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hai ? Nêu ưu khuyết điểm và kỷ thuật của biện pháp dùng thuốc hóa học ?

Câu 3 :  Vào dịp tết vừa rồi, Nam sang nhà Bình chơi, Nam thấy nhà bạn có một cây mai vàng trổ hoa rất lạ. Trên cây mai vừa có hoa 12 cánh, lại có cành có cả hoa 120 cánh.Vậy theo em để có cây mai lạ như vậy bố bạn Bình đã dùng phương pháp gi? Phương pháp đó tiến  hành như thế nảo?  


Câu 4:   Có mấy phương pháp phòng trừ sâu, bệnh hại? Phương pháp nào mang lại hiệu   quả cao     mà không gây ô nhiễm môi trường ? Nêu ưu, nhược điểm của phương pháp đó.  
Câu 5.Vì sao phải sử dụng đất hợp lý ?Hãy nêu những biện pháp cải tạo và bảo vệ đất.    
Câu 6 :: Nghỉ hè về quê chơi với ông bà, An thấy chú Bảo rắc vôi bột cho vào đất. Chú nói là để cải tạo đất tốt hơn? Theo em vôi có tác dụng đối với đất như thế nào mà người ta thường rắc vôi bột vào đất?
ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG:
	Câu
	Nội dung trả lời

	Phần TN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Tự luận

1. 
2.
3. 
4. 
5

6. 

	A

B

A

C

B

A

C

B

(1) Hữu cơ; (2) theo hàng, theo hốc cây. 

A: 2, B:1, C:3, D:4 

D

C

A: Đ. B:S 

 -   Phân bón có tác dụng làm tăng độ phì nhiêu của đất, làm tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản.

  -    Chú ý: khi bón phân phải đúng liều lượng, đúng chủng loại , phù hợp với từng thời kì, từng loại cây. Nếu bón quá liều lượng, sai chủng loại, không cân đối giữa các loại phân thì năng suất cây trồng và chất lượng nông sản sẽ giảm
 a,Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại :

1 Biện pháp canh tác và sử dụng giống cây trồng ch00ngs chịu được sâu bệnh..

2. Biện pháp thủ công.

3. Biện pháp hóa học

4. Biện pháp Sinh học

5. Biện pháp kiểm dịch thực vật

B, Ưu khuyết điểm biện pháp hóa học :

* Ưu điểm : Nhanh chóng triệt để, hiệu quả cao

* Khuyết : Ảnh hưởng môi trường, gây độc cho người vả vật nuôi. Gây ngộ độc cho môt số động vật và côn trung có lợi. Cây độc cho cây trồng.

-  Phương pháp ghép cây

 - Ghép cây  là lấy mắt của cây này ghép vào cây kia của cùng một họ. Sau một thời gian, từ mắt ghép đó sẽ mọc chồi, phát triển thành cây mới .

         -   Có 5 phương pháp phòng trừ sâu, bệnh hại. 

         -  Phương pháp sinh học mang lại hiệu quả cao mà không gây ô nhiễm môi trường
· Ưu điểm: Hiệu quả bềnh vững lâu dài, không gây ô nhiễm môi trường.
· Nhược điểm: số lượng thiên địch phải nhiều , tốn chi phí.
 Dân số nước ta càng ngày càng tăng, nhu cầu lương thực cũng tăng theo. Đất trông có xu hướng giảm mạnh do sói mòn, nhiễm mặn, bạc màu ; một số đất trồng bị sử dụng xây cất nhà ở và công trình. Vì vậy phải sử dụng đất hợp lý ; vừa sử dụng vừa cải tạo

Các biện pháp cải tạo đất :

- Cày sâu bừa kỹ bón phân hữu cơ.

- Làm ruộng bậc thang, trồng cây nông nghiệp xen cây phân xanh

- Bón vôi, 

- Ngâm nước liên tục tháo nước thường xuyên.
- Vôi cung cấp oxi cho đất làm tăng khả năng phát triển của bộ rể, hạ phèn khủ chua cho đất.

  - Khủ trùng ức chế sự phát triển của mầm bệnh, giúp chất hữu cơ phân hủy nhanh hơn, là giảm ngộ độc hữu cơ trong đất.


